
   UBND QUẬN BÌNH THẠNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH THẠNH MỸ TÂY Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  

             Số: 30/QĐ-TMT  Bình Thạnh, ngày 11 tháng 8 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  

 Danh mục sách bổ trợ, xuất bản phẩm tham khảo 

Năm học: 2023-2024. 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH MỸ TÂY 

 

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo 

trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Công văn số 3124/GDĐT-TH ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong 

trường tiểu học; 

Căn cứ công văn số 237/GDDT ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về hướng dẫn sử dụng xuất bản phẩm tham khảo 

trong trường Tiểu học;  

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-TMT ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Trường 

Tiểu học Thạnh Mỹ Tây về Kế hoạch lựa chọn, sử dụng sách bổ trợ, xuất bản 

phẩm tham khảo, năm học 2023 – 2024; 

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-TMT ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Trường 

Tiểu học Thạnh Mỹ Tây về Quyết định thành lập hội đồng lựa chọn, sử dụng sách 

bổ trợ, xuất bản phẩm tham khảo, năm học 2023 – 2024; 

Căn cứ biên bản họp hội đồng lựa chọn, sử dụng sách bổ trợ, xuất bản phẩm 

tham khảo năm học 2023-2024. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công bố danh mục sách bổ trợ, xuất bản phẩm tham khảo sử dụng 

trong năm học 2023-2024;  



Điều 2. Xuất bản phẩm theo danh mục được sử dụng cho học sinh lớp 1, 2, 

3, 4, 5 năm học 2023-2024;  

Điều 3. Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, giáo viên chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

  

 HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận : 
-Như điều 3. 

-LưuVT. 

 

 Lưu Thị Hương Lan 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND QUẬN BÌNH THẠNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH THẠNH MỸ TÂY Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  

 

DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM LỚP 1, 2, 3, 4, 5 

NĂM HỌC 2023-2024 

(Theo quyết định số 30/QĐ-TMT ngày 11/8/2023 của Hiệu trưởng  

Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây) 

 

STT Tên sách Nhà xuất bản Tên tác giả 

1.  Bài tập Tiếng Việt 1-Tập 1 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng chủ biên) 

2.  Bài tập Tiếng Việt 1-Tập 2 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng chủ biên) 

3.  Tập Viết 1-Tập 1 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng chủ biên) 

4.  Tập Viết 1-Tập 2 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng chủ biên) 

5.  Bài tập Toán 1-Tập 1 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Trần Nam Dũng 

(Tổng chủ biên) 

6.  Bài tập Toán 1-Tập 2 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Trần Nam Dũng 

(Tổng chủ biên) 

7.  Hoạt động giáo dục kỹ năng 

1 

Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

Nguyễn Thị Vân 

Hương(Chủ biên) 

8.  Tin học 1 Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

Đào Thái Lai 

(Chủ biên) 

9.  Bài tập Tiếng Việt 2-Tập 1 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Nguyễn Thị Ly 

Kha  (Chủ biên) 

10.  Bài tập Tiếng Việt 2-Tập 2 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Nguyễn Thị Ly 

Kha  (Chủ biên) 

11.  Tập Viết 2-Tập 1 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Nguyễn Thị Ly 

Kha  (Chủ biên) 

12.  Tập Viết 2-Tập 2 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Nguyễn Thị Ly 

Kha  (Chủ biên) 



13.  Bài tập Toán 2-Tập 1 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Trần Nam Dũng 

(Chủ biên) 

14.  Bài tập Toán 2-Tập 2 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Trần Nam Dũng 

(Chủ biên) 

15.  Hoạt động giáo dục kỹ năng 

2 

Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

Nguyễn Thị Vân 

Hương(Chủ biên) 

16.  Tin học 2 Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

Đào Thái Lai 

(Chủ biên) 

17.  Bài tập Tiếng Việt 3-Tập 1 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Nguyễn Thị Ly 

Kha (Chủ biên) 

18.  Bài tập Tiếng Việt 3-Tập 2 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Nguyễn Thị Ly 

Kha (Chủ biên) 

19.  Tập Viết 3-Tập 1 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Trịnh Cam Ly 

(Chủ biên) 

20.  Bài tập Toán 3-Tập 1 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Khúc Thành 

Chính (Chủ biên) 

21.  Bài tập Toán 3-Tập 2 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Khúc Thành 

Chính (Chủ biên) 

22.  Bài tập Tiếng Việt 4-Tập 1 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Trịnh Cam Ly 

(Chủ biên) 

23.  Bài tập Tiếng Việt 4-Tập 2 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Trịnh Cam Ly 

(Chủ biên) 

24.  Bài tập Toán 4-Tập 1 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Khúc Thành 

Chính (Chủ biên) 

25.  Bài tập Toán 4-Tập 2 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Khúc Thành 

Chính (Chủ biên) 

26.  Bài tập Tiếng Việt 5-Tập 1 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Nguyễn Minh 

Thuyết (Tổng chủ 

biên) 

27.  Bài tập Tiếng Việt 5-Tập 2 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Nguyễn Minh 

Thuyết (Tổng chủ 

biên) 

28.  Bài tập Toán 5-Tập 1 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Đỗ Đình Hoan   

(Tổng chủ biên) 



29.  Bài tập Toán 5-Tập 2 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Đỗ Đình Hoan   

(Tổng chủ biên) 

30.  Family and friends 1 

Student book 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Trần Cao Bội 

Ngọc (Chủ biên) 

31.  Family and friends 1 

Workbook 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Trần Cao Bội 

Ngọc (Chủ biên) 

32.  Move up 1 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Hồng Thái, Kim 

Hoàng, Bảo 

Ngọc, Hồng Viên 

33.  Amazing Science 1 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Lưu Phương 

Thanh Bình 

 (Chủ biên) 

34.  Math in my world 1 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Huỳnh Thị Kim 

Trang (Chủ biên) 

35.  Family and friends 2 

Student book 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Trần Cao Bội 

Ngọc (Chủ biên) 

36.  Family and friends 2 

Workbook 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Trần Cao Bội 

Ngọc (Chủ biên) 

37.  Move up 2 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Hồng Thái, Kim 

Hoàng, Bảo 

Ngọc, Hồng Viên 

38.  Amazing Science 2 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Lưu Phương 

Thanh Bình 

 (Chủ biên) 

39.  Math in my world 2 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Huỳnh Thị Kim 

Trang (Chủ biên) 

40.  Family and friends 3 

Student book 

Nhà xuất bản Oxford  

41.  Family and friends 1 

Student book 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Trần Cao Bội 

Ngọc (Chủ biên) 

42.  Tiếng Anh 4 

(Global Success) 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Hoàng Vân Vân 

(Chủ biên) 

43.  Tiếng Anh 4 

(Family and Friends – 

National Edition) 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Trần Cao Bội 

Ngọc (Chủ biên) 



44.  Tiếng Anh 4 

(Macmillan Next Move) 

Nhà xuất bản ĐHSP 

TPHCM 

Hoàng Tăng Đức 

(Chủ biên) 

45.  Tiếng Anh 4 

(Explore Our World) 

Nhà xuất bản ĐHSP 

TPHCM 

Đào Xuân 

Phương Trang 

(Chủ biên) 

46.  Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Nhà xuất bản ĐHSP 

TPHCM 

Võ Đại Phúc 

(Tổng chủ biên) 

47.  Tiếng Anh 4 

(Extra and Friends) 

Nhà xuất bản ĐHSP 

TPHCM 

Võ Đại Phúc 

(Tổng chủ biên) 

48.  Tiếng Anh 4 

(Wonderful World) 

Nhà xuất bản ĐHSP  Nguyễn Thu Lệ 

Hằng (Chủ biên) 

49.  Tiếng Anh 4 

(English Discovery) 

Nhà xuất bản ĐHSP  Trần Thị Lan Anh 

(Chủ biên) 

50.  Tiếng Anh 4 

(Guess what!) 

Nhà xuất bản ĐHSP  Cấn Thị Chang 

Duyên (Chủ biên) 

51.  Tiếng Anh 4 

(Phonics-Smart) 

Nhà xuất bản ĐHQG 

TPHCM  

Lê Hoàng Dũng 

(Chủ biên) 
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